
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 06/2023

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 13/06/2023  - Phòng : 609 - Cơ sở K7/25 Quang Trung
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1 25212110813  Nguyễn Chí  Bảo 15/11/2001 Quảng Nam 29CHT2

2 26202327537
 Nguyễn Hoàng
Minh

 Châu 24/05/2002 Quảng Trị 29CHT2

3 2727580155  Đặng Thị Thùy  Dương 27/10/1996 Đà Nẵng 29CHT2

4 25207209263  Nguyễn Thị Mỹ  Duyên 15/04/2001 Quảng Ngãi 29CHT2

5 26204327180  Nguyễn Hồng  Hạnh 05/10/2002 Quảng Nam 29CHT2

6 25217200230  Lê Hoàng  Huy 14/09/2000 Đà Nẵng 29CHT2

7 26202628714  Vũ Thị Khánh  Huyền 24/11/2002 Nghệ An 29CHT2

8 26202928274  Võ Thị Khánh  Huyền 01/12/2002 Quảng Trị 29CHT2

9 25202100471  Nguyễn Thị Huỳnh  Xuyên 22/08/2001 Bình Định 28CBN4 Thi ghép

10 25203200393  Phạm Thúy  Hoài 23/12/2001 Bình Định 28CBN7 Thi ghép

11 25203202868  Lê Thị  Loan 29/04/2001 Quảng Trị 28CBN7 Lần 1

12 25203202759  Võ Gia  Thanh 23/12/2000 Kon Tum 28CBN7 Thi ghép

13 25202109358  Nguyễn Ngọc Anh  Thi 06/04/2001 Đà Nẵng 28SSC4 Thi ghép

14 25202117276  Nguyễn Thị  Thương 15/09/2001 Quảng Bình 28SSC4 Thi ghép

15 26207134291  Trần Thị Hoài  Thương 23/06/2002 Quảng Nam 29CBN1 Lần 1
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1 25207209090  Nguyễn Hoàng  Linh 25/09/2001 Quảng Nam 29CHT2

2 26202442510  Trần Thị Mai  Ly 19/08/2002 Quảng Nam 29CHT2

3 25202508515  Nguyễn Tuyết  Ngân 19/12/2001 Đà Nẵng 29CHT2

4 26212727966  Nguyễn Huỳnh Bửu  Nhi 29/11/2002 Đà Nẵng 29CHT2

5 26202641725  Võ Thị Quỳnh  Như 22/10/2002 Quảng Trị 29CHT2

6 25207108820  Hoàng Thị Thu  Phương 16/01/2001 Quảng Trị 29CHT2

7 26202200661  Trần Thị Quỳnh  Phương 14/05/2002 Quảng Trị 29CHT2

8 26202428236  Nguyễn Thị Mai  Phương 14/10/2002 Quảng Trị 29CHT2

9 2321725433  Lê Anh  Quốc 19/11/1999 Đà Nẵng 29CHT2

10 26202137924  Nguyễn Thị Như  Quỳnh 06/01/2002
Thừa Thiên

Huế
29CHT2

11 26207128936  Lê Phương  Thảo 21/11/2002 Đà Nẵng 29CHT2

12 26203826917  Nguyễn Thị Kim  Thoa 26/04/2001 Đà Nẵng 29CHT2

13 27275280153  Trần Nhân  Thông 24/10/1996 Quảng Nam 29CHT2

14 26202236168  Đặng Thị Hoài  Thương 07/02/2002 Quảng Trị 29CHT2

15 25203301128  Nguyễn Thị Ngọc  Thúy 12/10/2001 Quảng Trị 29CHT2

16 26207240154  Lê Thị Thanh  Thúy 17/09/2002 Kon Tum 29CHT2

17 26207123242  Lưu Thị Kiều  Trâm 12/02/2002 Quảng Nam 29CHT2

18 26202741635  Lê Khánh  Trang 14/11/2002 Đà Nẵng 29CHT2

19 26202232080  Mai Thị Mỹ  Duyên 08/04/2002 Quảng Nam 29CSC1

20 26202233593  Nguyễn Thị Mỹ  Duyên 20/04/2002 Đắk Lắk 29CSC1

21 26202232602  Huỳnh Thị Mỹ  Linh 13/01/1998
Thừa Thiên

Huế
29CSC1

22 26202221404  Đặng Thị Hoài  Mến 15/04/2002 Quảng Trị 29CSC1

23 25207202387  Nguyễn Thị Lan  Nhi 07/07/2001 Đắk Lắk 29CSC1

24 26202226926  Lê Thị Tuyết  Nhung 14/05/2002 Quảng Trị 29CSC1

25 26212200660  Phạm Viết  Quân 17/05/2002 Quảng Nam 29CSC1

26 26212422268  Trần Đình  Thanh 27/10/2001 Gia Lai 29CSC1
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27 26207228148  Phạm Thị Uyên  Thảo 24/11/2002 Quảng Nam 29CSC1

28 26207131369  Phạm Thị  Thùy 18/07/2002 Quảng Nam 29CSC1

29 26207230029  Trần Thị Huỳnh  Trâm 23/07/2002 Quảng Nam 29CSC1

30 26207124542  Nguyễn Thị Kim  Tuyết 22/05/2002 Quảng Nam 29CSC1
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1 26207125473  Phan Nguyễn Tường Vân 06/01/2002 Quảng Trị 29CSC1

2 26203342686  Trần Lê Lan  Anh 30/03/2001 Hà Tĩnh 29CYC1

3 26212137418  Đỗ Chí  Cường 22/05/2002 Quảng Ninh 29CYC1

4 201835409  Nguyễn Lê Thùy  Dương 02/11/2002 Đà Nẵng 29CYC1

5 26212226376  Vũ  Duy 03/08/2002 Quảng Nam 29CYC1

6 27202128923  Nguyễn Hương  Giang 18/09/2003 Quảng Trị 29CYC1

7 26202541998  Phan Thị Hồng  Hạnh 07/01/2002 Quảng Nam 29CYC1

8 26212136322  Nguyễn Sĩ  Huy 17/05/2002 Quảng Ngãi 29CYC1

9 26202431023  Phạm Thị  My 28/12/2002 Bình Định 29CYC1

10 26203334261  Lê Thị Phương  Nga 22/04/2002 Gia Lai 29CYC1

11 26202523288  Phan Thị Thảo  Ngân 19/07/2002 Quảng Nam 29CYC1

12 26203336981  Võ Thị Hồng  Ngân 18/10/2002 Quảng Nam 29CYC1

13 26203328927  Trần Thị Lan  Ngọc 12/09/2002 Quảng Ngãi 29CYC1

14 26203332193  Trương Nguyễn Bảo Ngọc 19/10/2002 Đà Nẵng 29CYC1

15 27202153191  Nguyễn Thị Mỹ  Ngọc 27/03/2003 Đà Nẵng 29CYC1

16 26218732433  Lê Văn Thái  Nguyên 01/08/2002 Quảng Nam 29CYC1

17 26202234989  Lê Ái  Nhi 23/09/2002 Nghệ An 29CYC1

18 26202542559  Nguyễn Thị Quỳnh  Như 30/04/2002 Quảng Nam 29CYC1

19 26213337003  Đào Quang  Ninh 26/01/2002 Gia Lai 29CYC1

20 26212141552  Lê Đình Anh  Quân 18/10/2002 Đà Nẵng 29CYC1

21 25211708870  Huỳnh Tấn Xuân  Thanh 20/05/2001 Quảng Nam 29CYC1

22 26202928947  Đặng Thị Thu  Thảo 07/02/2002 Đà Nẵng 29CYC1

23 26207222970  Trần Thị Phương  Thúy 02/09/2002 Đắk Lắk 29CYC1

24 26202541966  Nguyễn Thị Thanh  Trà 30/07/2002 Quảng Nam 29CYC1

25 26203342621  Phạm Phú Huyền  Trang 25/03/2002 Hồ Chí Minh 29CYC1

26 26217240244  Nguyễn Nhật  Trường 01/01/2002 Quảng Nam 29CYC1
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27 26203224917  Võ Châu  Uyên 17/09/2002 Quảng Trị 29CYC1

28 25211707955  Nguyễn Quốc  Việt 17/07/2001 Bình Định 29CYC1

29 25212205603  Trần Duy  Vĩnh 02/06/2001 Bình Định 29CYC1

30 26203342553  Phan Vũ Lệ  My 05/08/2002 Gia Lai 29TSC1 Lần 1
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